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NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TÒA ÁN NHÂN DÂN CẤP CAO TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

          Với thành phần Hội đồng xét xử phúc thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Trần Xuân Minh 

Các Thẩm phán:                       Ông Lê Thành Văn  

 Bà Trần Thị Thu Thủy 

- Thư ký phiên tòa: Ông Nguyễn Quốc Bảo - Thư ký Tòa án nhân dân cấp 

cao tại Thành phố Hồ Chí Minh. 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân cấp
 
cao tại Thành phố Hồ Chí Minh 

tham gia phiên tòa: Ông Nguyễn Hữu Hậu -  Kiểm sát viên. 

Trong ngày 04 tháng 04 năm 2019, Tòa án nhân dân cấp cao tại thành phố 

Hồ Chí Minh mở phiên tòa công khai xét xử phúc thẩm vụ án hình sự thụ lý số 

668/2018/HSPT-TL ngày 21 tháng 11 năm 2018 đối với bị cáo Đinh Quan Ch 

và các bị cáo khác do có kháng cáo của các bị cáo đối với bản án hình sự sơ 

thẩm số 45/2018/HSST ngày 10/10/2018 của Tòa án nhân dân tỉnh Bình Dương. 

- Bị cáo có kháng cáo: 

1. Họ và tên: Đinh Quan Ch, sinh năm 1994, tại tỉnh Tây Ninh; hộ khẩu 

thường trú: Ấp C, xã C1, huyện G, tỉnh Tây Ninh; chỗ ở: Khu phố B, phường T, 

thị xã T1, tỉnh Bình Dương; nghề nghiệp: Lơ xe; trình độ học vấn: 6/12; quốc 

tịch: Việt Nam, giới tính: Nam; dân tộc: Kinh; tôn giáo: Không; con ông Đinh 

Quan Ph1, sinh năm 1970 và bà Võ Kim L, sinh năm 1969; bị cáo có 10 anh chị 

em lớn là bị cáo, nhỏ sinh năm 1998; bị cáo chưa có vợ, con; Tiền án, tiền sự: 

Không. Ngày 11/01/2017 thực hiện hành vi phạm tội đến ngày 12/01/2017 ra 

đầu thú và bị tạm giam cho đến nay. Có mặt. 

2. Họ và tên: Nguyễn Minh Th, sinh năm 1998, tại tỉnh Bình Dương; hộ 

khẩu thường trú: Khu phố K, phường T, thị xã T1, tỉnh Bình Dương; nghề 

nghiệp: Cơ khí; trình độ học vấn: 9/12; quốc tịch: Việt Nam, giới tính: Nam; dân 

tộc: Kinh; tôn giáo: Không; con ông Nguyễn Đức Nh, sinh năm 1969 và bà 

Đặng Thị T, sinh năm 1972; bị cáo có 02 anh em lớn sinh năm 1997, nhỏ là bị 
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cáo; bị cáo chưa có vợ, con; tiền án, tiền sự: Không. Ngày 13/01/2017 bị Cơ 

quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Dương bắt khẩn cấp và tạm giữ về 

hành vi có dấu hiệu phạm tội “Giết người” và ngày 21/01/2017 Cơ quan Cảnh 

sát Công an tỉnh Bình Dương khởi tố về tội “Gây rối trật tự công cộng”. Ngày 

22/01/2017 ra Quyết định trả tự do và Lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú. Có mặt. 

3. Họ và tên: Phạm Đình A, sinh năm 1998, tại tỉnh Bắc Ninh; hộ khẩu 

thường trú: đường M, phường B1, quận B2, Thành phố Hồ Chí Minh; nghề 

nghiệp: Phụ hồ; trình độ học vấn: 10/12; quốc tịch: Việt Nam, giới tính: Nam; 

dân tộc: Kinh; tôn giáo: Không; con ông Phạm Đình L1, sinh năm 1974 và bà 

Ấu Thị M, sinh năm 1977; bị cáo có 02 anh em lớn bị cáo, nhỏ sinh năm 2001; 

bị cáo chưa có vợ, con; tiền án, tiền sự: Không. Ngày 13/01/2017 bị Cơ quan 

Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Dương bắt khẩn cấp và tạm giữ về hành vi 

có dấu hiệu phạm tội “Giết người” và ngày 21/01/2017 Cơ quan Cảnh sát Công 

an tỉnh Bình Dương khởi tố về tội “Gây rối trật tự công cộng”. Ngày 22/01/2017 

ra Quyết định trả tự do và Lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú. Có mặt. 

- Bị cáo không có kháng cáo: 

 Họ và tên: Lâm Hồ B, sinh năm 1996, tại tỉnh Bình Dương; hộ khẩu 

thường trú: Khu phố K2, phường T, thị xã T1, tỉnh Bình Dương; nghề nghiệp: 

Sinh viên; trình độ học vấn: 9/12; quốc tịch: Việt Nam, giới tính: Nam; dân tộc: 

Kinh; tôn giáo: Không; con ông Lâm Văn C, sinh năm 1957 và bà Hồ Thị G, 

sinh năm 1957; bị cáo có 10 anh em lớn sinh năm 1980, nhỏ sinh năm 1999; bị 

cáo chưa có vợ, con; tiền sự: Không; Tiền án: Ngày 13/6/2016 bị Tòa án nhân 

dân thị xã B3 xử phạt 13 tháng 27 ngày tù về tội “Trộm cắp tài sản”, thời hạn tù 

bằng thời hạn tạm giam, bị cáo được trả tự do tại phiên tòa. Ngày 11/01/2017 

thực hiện hành vi phạm tội và bị bắt tạm giam từ ngày 13/01/2017 cho đến nay. 

Vắng mặt. 

- Bị hại:  

1. Ông Phạm Thanh V, sinh năm 1996 (đã chết). 

2. Ông Nguyễn Mạnh Ph, sinh năm 1997. Hộ khẩu thường trú: Ấp P, xã 

A, huyện M1, tỉnh Bến Tre; vắng mặt. 

 Người đại diện hợp pháp cho bị hại Phạm Thanh V: Ông Phạm Văn Th1, 

sinh năm 1971 và  bà Trương Thị U, sinh năm 1971. Hộ khẩu thường trú: Ấp P, 

xã A, huyện M1, tỉnh Bến Tre (là cha, mẹ ruột); vắng mặt. 

- Người bào chữa chỉ định cho bị cáo Đinh Quan Ch: Luật sư Đoàn Huy 

H – Đoàn luật sư Thành phố Hồ Chí Minh. Có mặt 
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NỘI DUNG VỤ ÁN: 

Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa sơ thẩm, 

nội dung vụ án được tóm tắt như sau: 

Đinh Quan Ch và Thị Diệu Ng chung sống với nhau như vợ chồng tại khu 

phố B, phường T, thị xã T1, tỉnh Bình Dương. Khoảng tháng 01/2017, do Ch 

nghi ngờ Ng ngoại tình với Nguyễn Mạnh Ph nên đến khoảng 19 giờ ngày 

11/01/2017, Ch điện thoại cho Ph và nhắn tin hẹn gặp nhau tại khu vực chợ T để 

nói chuyện. 

11/01/2017, Nguyễn Mạnh Ph rủ 

Thanh V,  và 1 đi cùng Ph đến khu vực chợ T để gặp 

Ch 746 

và đường T 46. Tại đây, V Ph

giao nhau giữa đường DT746 và đường T 46 (Hướng từ đường DT746 nhìn vào) 

còn Nh1 Kh ao nhau 

giữa đường DT746 và đường T Ph và V 06 mét) để 

chờ Ch. 

Về phía Đinh Quan Ch do Ch nghĩ khi gặp Nguyễn Mạnh Ph có thể xảy 

ra đánh nhau nên Ch điện thoại rủ Lâm Hồ B đi cùng Ch đến gặp Ph để nói 

chuyện về việc Ph quen Thị Diệu Ng. Nghe Ch rủ, B cũng nghĩ là có thể xảy ra 

đánh nhau nên rủ thêm Phạm Đình A và Nguyễn Minh Th. Sau đó, Ch điều 

khiển xe mô tô hiệu Honda Blade, biển số 70F1 – 417.86 (xe của Ch) và Th điều 

khiển xe mô tô hiệu Yamaha Exciter biển số 61E – 562.77 (xe của mẹ Th tên là 

Đặng Thị T) chạy một mình còn A điều khiển xe mô tô Yamaha Sirius màu đỏ 

(xe của A) chở B đi tìm gặp Ph. Trên đường đi, Ch hỏi B có mang theo gì không 

thì B nói cho Ch biết là B có mang theo một con dao bấm để trong túi quần của 

B (con dao này là của Ch cho B trước đó khoảng 03 ngày) và B nói để hôm nay 

thử xem dao có sắc hay không (A và Th không biết việc B có mang theo dao và 

nội dung trao đổi này giữa Châu và B). 

 Khi nhóm của Ch đi đến gần đống cây ở trước quán Bảo Dương thì tất cả 

dừng lại, B đem xe mô tô Yamaha Sirius màu đỏ của A để trước nhà của ông 

Ngô Minh Dương (chủ quán Bảo Dương) rồi quay lại cùng A nhặt 02 đoạn cây 

gỗ dài khoảng 01 mét với mục đích để đánh Ph. Sau đó, Ch điều khiển xe mô tô 

hiệu Honda Blade, biển số 70F1 – 417.86 chạy trước còn Th điều khiển xe mô tô 

hiệu Yamaha Exciter biển số  61E – 562.77 chở A ngồi giữa và B ngồi sau để đi 

tìm gặp Ph, tuy nhiên trên đường đi B đã ném bỏ đoạn cây gỗ của B xuống 

đường. 
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 Do Ch chạy trước thì gặp Ph và V

của ngã ba giao nhau giữa đường DT746 và đường T 46 và Ph vẫy tay về hướng 

Ch nên Ch điều khiển xe chạy đến gần chỗ Ph và V. Gặp nhau, Ch nói chuyện 

với Ph được một hai câu thì Th chở B và A chạy đến và B xuống xe hỏi Ch 

“Thằng nào?” thì Ch chỉ tay về phía Ph và V. Tiếp đó, A dùng cây gỗ đánh liên 

tiếp nhiều cái vào vùng đầu của Ph, Th và Ch dùng tay chân đánh vào người Ph 

còn B lấy con dao bấm đâm trúng 01 nhát vào vùng ngực phải của Ph. Bị đánh 

Ph bỏ chạy được khoảng 05 mét thì té ngã, A và Th chạy đến tiếp tục đánh Ph, 

Ph đứng lên bỏ chạy. Cùng lúc này, V chạy đến dùng chân đạp B té ngã, B đứng 

dậy dùng con dao xếp đâm nhiều nhát vào vùng bụng của V, V bỏ chạy thì B 

tiếp tục đuổi theo và đâm nhiều nhát nữa vào vùng lưng của V làm V ngã xuống 

đường. Sau đó, cả nhóm của Đinh Quan Ch lên xe bỏ trốn khỏi hiện trường.  

Phạm Thanh V và Nguyễn Mạnh Ph được người dân đưa đến Bệnh viện 

Đa khoa tỉnh Bình Dương để cấp cứu nhưng do vết thương quá nặng nên V đã 

chết trước khi đến bệnh viện còn Ph được cấp cứu và điều trị 10 ngày sau xuất 

viện. 

Vật chứng và tư vật thu giữ trong quá trình điều tra, gồm: 

- Ngày 12/01/2017, trong quá trình khám nghiệm hiện trường đã thu giữ: 

03 (ba) đôi dép; 02 (hai) đoạn gỗ, 02 (hai) nón vải, 01 (một) khẩu trang y tế. 

- 01 (một) điện thoại di động hiệu Iphone 4S của Nguyễn Mạnh Ph (do 

Nguyễn Trí Kh giao nộp). 

- 01 (một) xe mô tô hiệu Yamaha Exciter, biển số 61E1 – 562.77, số máy 

55P1489693, số khung RLCE55P10EY489673 do bà Đặng Thị T, sinh năm 

1971, địa chỉ tại số 3/6, tổ 6, khu phố K, phường T, thị xã T1, tỉnh Bình Dương 

đứng tên chủ xe (bà Tuyền là mẹ của bị can Nguyễn Minh Th. Ngày 09/5/2018, 

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Dương đã giao trả cho chủ sở hữu 

là bà Đặng Thị T theo Quyết định xử lý vật chứng số 04 ngày 24/4/2018.  

- 01 (một) xe mô tô hiệu Honda Blade, biển số 70F1 – 417.86, số máy 

JA36E0143785, số khung RLHJA3607EY015632 + 01 (một) giấy chứng nhận 

đăng ký xe do Đinh Quan Ch đứng tên chủ xe + 01 (một) chứng minh nhân dân 

mang tên Đinh Quan Ch (bản chính). 

- Ngày 13/01/2017, trong quá trình khám xét khẩn cấp tại nơi ở của Lâm 

Hồ B đã thu giữ: 01 (một) quần lửng vải kaki màu xanh đậm đen hiệu 

NAUTICA và 01 (một) áo vải ngắn tay màu đỏ. 

Kết luận Giám định Pháp y tử thi số 1104/GĐPY ngày 25/01/2017 của 

Phòng Kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Bình Dương kết luận nguyên nhân tử vong 
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của Phạm Thanh V là do tác động ngoại lực của vật sắc nhọn (có 02 vết gây 

thủng thành ngực, thủng phổi) gây choáng mất máu không hồi phục. 

Bản kết luận Giám định Pháp y trên hồ sơ số 132/2018/GĐPY ngày 

10/4/2018 của Trung tâm Pháp y tỉnh Bình Dương kết luận như sau: 

(1) Cơ chế hình thành vết thương trên người bị hại Phạm Thanh V: Vết 

thương vùng cổ có khả năng do vật sắc gây ra theo cách cắt sượt ngang; các vết 

thương ở ngực, bụng, nách, lưng có khả năng do vật có một cạnh sắc, một cạnh 

tù gây ra theo cách đâm vào. 

(2) Hung khí có thể là vật có các đặc điểm sau: Có một cạnh sắc, một 

cạnh tù; có bản rộng, phần đầu lưỡi đoạn đâm vào nạn nhân có bề rộng không 

quá 2,5 cm, có độ dài phần lưỡi từ 05 cm trở lên; có thể có mũi nhọn hoặc mũi 

tương đối nhọn. 

(3) Các vết thương trên người bị hại Phạm Thanh V và 02 vết thương 

vùng ngực phải, đùi trái trên người bị hại Nguyễn Mạnh Ph có nhiều điểm tương 

đồng, có thể do cùng một hung khí gây ra. 

Ngày 12/01/2017, Đinh Quan Ch ra đầu thú tại Công an huyện G, tỉnh 

Tây Ninh (Bút lục số 03, 04). Qua công tác xác minh, thu thập tài liệu, chứng 

cứ, đến ngày 13/01/2017 Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Dương 

tiến hành bắt khẩn cấp đối với Lâm Hồ B, Phạm Đình A và Nguyễn Minh Th về 

hành vi có dấu hiệu đồng phạm Tội giết người với Đinh Quan Ch. 

Ngày 21/01/2017, căn cứ kết quả điều tra, xác minh thu thập chứng cứ, tài 

liệu Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Dương ra Quyết định khởi tố 

vụ án, Quyết định khởi tố bị can và Lệnh tạm giam đối với Đinh Quan Ch và 

Lâm Hồ B, về tội giết người, quy định tại Điều 93 Bộ luật Hình sự năm 1999; 

Quyết định khởi tố bị can, Quyết định trả tự do và Lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú 

đối với Phạm Đình A và Nguyễn Minh Th, về tội gây rối trật tự công cộng, quy 

định tại Điều 245 Bộ luật Hình sự năm 1999. 

Đối với hành vi của Đinh Quan Ch, Lâm Hồ B, Nguyễn Minh Th và 

Phạm Đình A dùng dao, cây, tay và chân đánh bị hại Nguyễn Mạnh Ph gây nên 

thương tích vùng ngực phải, cạnh xương ức liên sườn 8, 9 dài khoảng 03 cm và 

vết thương vùng đỉnh đầu 07 cm, có dấu hiệu cấu thành Tội cố ý gây thương 

tích, quy định tại Điều 104 của Bộ luật Hình sự năm 1999. Tuy nhiên, trong quá 

trình điều tra, bị hại Ph được đại diện gia đình của Đinh Quan Ch bồi thường 

15.000.000 (mười lăm triệu) đồng; đại diện gia đình Lâm Hồ B bồi thường 

15.000.000 (mười lăm triệu) đồng và đại diện gia đình Phạm Đình A bồi thường 

7.000.000 (bảy triệu) đồng và vào các ngày 01/3/2017, ngày 07/4/2017 bị hại Ph 

có đơn yêu cầu không khởi tố vụ án hình sự và đơn yêu cầu không giám định 
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thương tích nên ngày 05/01/2018 Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình 

Dương ra Quyết định không khởi tố vụ án hình sự số 08 đối với hành vi Cố ý 

gây thương tích xảy ra tại phường T, thị xã T1, tỉnh Bình Dương, do Đinh Quan 

Ch cùng đồng phạm thực hiện đối với bị hại Nguyễn Mạnh Ph. 

Ông Phạm Văn Th1 và bà Trương Thị U là cha và mẹ ruột của bị hại 

Phạm Thanh V yêu cầu Đinh Quan Ch cùng đồng phạm bồi thường chi phí mai 

táng bị hại V và tổn thất về tinh thần với tổng số tiền là 187.000.000 (một trăm 

tám mươi bảy triệu) đồng. Đại diện gia đình Đinh Quan Ch đã bồi thường 

50.000.000 (năm mươi triệu) đồng; đại diện gia đình Lâm Hồ B đã bồi thường 

50.000.000 (măm mươi triệu) đồng; đại diện gia đình Phạm Đình A đã bồi 

thường 15.000.000 (mười lăm triệu) đồng và đại diện gia đình Nguyễn Minh Th 

đã bồi thường 15.000.000 (mười lăm triệu) đồng nên ông Thạch và bà U có đơn 

xin giảm nhẹ trách nhiệm hình sự cho Đinh Quan Ch, Lâm Hồ B, Phạm Đình A 

và Nguyễn Minh Th. 

Tại bản án hình sự sơ thẩm số 45/HSST ngày 10/10/2018 của Tòa án 

nhân dân Tòa án nhân dân tỉnh Bình Dương đã quyết định: 

Tuyên bố các bị cáo Đinh Quan Ch, Lâm Hồ B phạm tội “Giết người”; 

các bị cáo Nguyễn Minh Th, Phạm Đình A phạm tội “Gây rối trật tự công 

cộng”. 

Áp dụng điểm n khoản 1 Điều 123; điểm b, s khoản 1, khoản 2 Điều 51; 

Điều 17; Điều 58 của Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017. 

 Xử phạt bị cáo Đinh Quang Ch 19 (mười chín) năm tù, thời hạn tù tính từ 

ngày 12/01/2017. 

 Áp dụng điểm n khoản 1 Điều 123; điểm b, s khoản 1, khoản 2 Điều 51; 

Điều 17; Điều 58, điểm h khoản 1 Điều 52 của Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa 

đổi bổ sung năm 2017. 

 Xử phạt bị cáo Lâm Hồ B 18 (mười tám) năm tù, thời hạn tù tính từ ngày 

13/01/2017. 

Áp dụng khoản 1 Điều 245; điểm b, h, p khoản 1, khoản 2 Điều 46; Điều 

20; Điều 53 của Bộ luật Hình sự năm 1999, sửa đổi bổ sung năm 2009. 

Xử phạt bị cáo Nguyễn Minh Th 01 (một) năm tù, thời hạn tù tính từ ngày 

bắt bị cáo để thi hành án, được khấu trừ thời gian tạm giam từ ngày 13/01/2017 

đến ngày 21/01/2017. 

Xử phạt bị cáo Phạm Đình A 01 (một) năm tù, thời hạn tù tính từ ngày bắt 

bị cáo để thi hành án, được khấu trừ thời gian tạm giam từ ngày 13/01/2017 đến 

ngày 21/01/2017. 
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Ngoài ra bản án hình sự sơ thẩm còn giải quyết phần dân sự, xử lý vật 

chứng, án phí và quyền kháng cáo vụ án theo luật định. 

Ngày 16/10/2018, bị cáo Đinh Quan Ch kháng cáo xin giảm nhẹ hình 

phạt. 

Ngày 24/10/2018, bị cáo Nguyễn Minh Th kháng cáo xin hưởng án treo. 

Ngày 24/10/2018, bị cáo Phạm Đình A kháng cáo xin hưởng án treo. Lý 

do mẹ bị bệnh ung thư. 

 Tại phiên tòa xét xử phúc thẩm: các bị cáo đều thừa nhận tội danh và hành 

vi phạm tội như Tòa án cấp sơ thẩm đã xét xử và giữ nguyên yêu cầu kháng cáo. 

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Thành phố Hồ Chí Minh phát 

biểu quan điểm về việc giải quyết vụ án như sau: Tòa án cấp sơ thẩm đã xét xử 

đối với các bị cáo là đúng người, đúng tội, đúng pháp luật. Án sơ thẩm đã áp 

dụng hết các tình tiết giảm nhẹ hình phạt cho các bị cáo. Tại phiên tòa các bị cáo 

đều không đưa ra tình tiết giảm nhẹ hình phạt mới nào, do đó đề nghị Hội đồng 

xét xử không chấp nhận kháng cáo của các bị cáo và giữ nguyên bản án sơ thẩm. 

Luật sư bào chữa cho bị cáo Đinh Quan Ch trình bày: Tòa án cấp sơ thẩm 

xét xử bị cáo là đúng tội, đúng người, đã áp dụng đầy đủ các tình tiết giảm nhẹ 

hình phạt cho bị cáo, tuy nhiên hình phạt 19 năm tù là nặng nên đề nghị Hội 

đồng xét xử chấp nhận kháng cáo của bị cáo về việc giảm nhẹ hình phạt. 

Căn cứ vào các chứng cứ và tài liệu đã được thẩm tra tại phiên tòa phúc 

thẩm. Căn cứ vào kết quả tranh luận tại phiên tòa, trên cơ sở xem xét đầy đủ, 

toàn diện tài liệu, chứng cứ, ý kiến của kiểm sát viên, bị cáo, luật sư bào chữa và 

người tham gia tố tụng. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

 [1] Về hình thức: Đơn kháng cáo của các bị cáo làm trong hạn luật định 

nên chấp nhận xem xét giải quyết theo trình tự phúc thẩm. 

[2] Về hành vi, tội danh, hình phạt:  

Do Đinh Quan Ch nghi ngờ Thị Diệu Ng, là người chung sống với Ch 

như vợ chồng có quan hệ tình cảm với Nguyễn Mạnh Ph nên khoảng 20 giờ 15 

phút ngày 11/01/2017, Đinh Quan Ch rủ Lâm Hồ B cùng Nguyễn Minh Th và 

Phạm Đình A đến khu vực ngã ba giao nhau giữa đường DT746 và đường T 46, 

thuộc phường T, thị xã T1, tỉnh Bình Dương để đánh nhau với nhóm Ph, khi đi 

Ch biết Bình có cầm theo dao nhưng không có ý kiến phản đối, Th và A không 

biết nên dẫn đến hậu quả Lâm Hồ B sử dụng dao đâm Phạm Thanh V tử vong 

còn Nguyễn Mạnh Ph bị thương tích. Do đó, tòa án nhân dân tỉnh Bình Dương 

đã xét xử các bị cáo Đinh Quan Ch, Lâm Hồ B về tội “Giết người” theo điểm n 



 8 

khoản 1 Điều 123 và xét xử các bị cáo Phạm Đình A, Nguyễn Minh Th về tội 

“Gây rối trật tự công cộng” theo khoản 1 Điều 245 của Bộ luật Hình sự năm 

1999 được sửa đổi, bổ sung năm 2009 là đúng người, đúng tội, đúng pháp luật. 

[3] Xét kháng cáo của các bị cáo: 

Án sơ thẩm đã áp dụng các tình tiết giảm nhẹ hình phạt cho các bị cáo, cụ 

thể:  

Bị cáo Đinh Quan Ch, có nhân thân tốt, chưa có tiền án, tiền sự; trong quá 

trình điều tra, truy tố thành khẩn khai báo, có thái độ ăn năn hối cải, tại phiên tòa 

bị cáo có phần quanh co nhưng cũng khai nhận hành vi phạm tội; bị cáo đã tác 

động gia đình khắc phục một phần hậu quả cho gia đình bị hại, sau khi phạm tội 

bị cáo ra đầu thú những tình tiết được quy định tại điểm b, s khoản 1, khoản 2 

Điều 51 của Bộ luật hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017. 

Bị cáo Nguyễn Minh Th, có nhân thân tốt, chưa có tiền án, tiền sự; bị cáo 

thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải; sau khi phạm tội bị cáo đã tác động gia đình 

khắc phục một phần hậu quả cho đại diện hợp pháp của bị hại; quy định tại các 

điểm b, h, p khoản 1, khoản 2 Điều 46 Bộ luật Hình sự năm 1999 sửa đổi bổ 

sung năm 2009. 

Bị cáo Phạm Đình A, có nhân thân tốt, chưa có tiền án, tiền sự; bị cáo 

thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải; sau khi phạm tội bị cáo đã tác động gia đình 

khắc phục một phần hậu quả cho đại diện hợp pháp của bị hại quy định tại các 

điểm b, h, p khoản 1, khoản 2 Điều 46 Bộ luật Hình sự năm 1999 sửa đổi bổ 

sung năm 2009. 

Hội đồng xét xử cấp phúc thẩm nhận thấy, án sơ thẩm đã áp dụng hết các 

tình tiết giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo, tại phiên tòa xét xử phúc thẩm các bị cáo 

không đưa ra tình tiết giảm nhẹ hình phạt mới nào. Xét mức hình phạt như Tòa 

án cấp sơ thẩm xét xử là phù hợp với tính chất mức độ, hành vi phạm tội và 

nhân thân của từng bị cáo, do đó Hội đồng xét xử không chấp nhận kháng cáo 

của các bị cáo như đề nghị của đại diện Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại 

Thành phố Hồ Chí Minh, giữ nguyên bản án sơ thẩm. 

Do kháng cáo của các bị cáo không được chấp nhận nên phải chịu tiền án 

phí phúc thẩm. 

Vì các lẽ trên; 

Áp dụng điểm a khoản 1 Điều 355; Điều 356 của Bộ luật tố tụng hình sự 

naêm 2015. 

QUYẾT ĐỊNH: 
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1. Không chấp nhận kháng cáo của các bị cáo Đinh Quan Ch, Nguyễn 

Minh Th và Phạm Đình A. 

2. Giữ nguyên bản án hình sự sơ thẩm số  45/2018/HSST ngày 10/10/2018 

của Tòa án nhân dân tỉnh Bình Dương. 

   Tuyên bố bị cáo Đinh Quan Ch phạm tội “Giết người”; các bị cáo 

Nguyễn Minh Th, Phạm Đình A phạm tội “Gây rối trật tự công cộng”. 

Áp dụng điểm n khoản 1 Điều 123; điểm b, s khoản 1, khoản 2 Điều 51; 

Điều 17; Điều 58 của Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017. 

 Xử phạt bị cáo Đinh Quan Ch 19 (mười chín) năm tù, thời hạn tù tính từ 

ngày 12/01/2017. 

Áp dụng khoản 1 Điều 245; điểm b, h, p khoản 1, khoản 2 Điều 46; Điều 

20; Điều 53 của Bộ luật Hình sự năm 1999, sửa đổi bổ sung năm 2009. 

Xử phạt bị cáo Nguyễn Minh Th 01 (một) năm tù, thời hạn tù tính từ ngày 

bắt bị cáo để thi hành án, được khấu trừ thời gian tạm giam từ ngày 13/01/2017 

đến ngày 21/01/2017. 

Xử phạt bị cáo Phạm Đình A 01 (một) năm tù, thời hạn tù tính từ ngày bắt 

bị cáo để thi hành án, được khấu trừ thời gian tạm giam từ ngày 13/01/2017 đến 

ngày 21/01/2017. 

Mỗi bị cáo phải nộp 200.000 đồng án phí hình sự phúc thẩm. 

Các quyết định khác của bản án sơ thẩm không có kháng cáo, kháng nghị 

có hiệu lực pháp luật kể từ ngày hết hạn kháng cáo, kháng nghị. 

Bản án phúc thẩm có hiệu lực pháp luật kể từ ngày tuyên án. 

Nơi nhận:  

- Tòa án nhân dân tối cao; 

- VKSND cấp cao tại Tp. Hồ Chí Minh; 

- TAND tỉnh Bình Dương; 

- VKSND tỉnh Bình Dương; 

- Công an tỉnh Bình Dương; 

- Sở tư pháp tỉnh Bình Dương; 

- Cục THADS tỉnh Bình Dương; 

- Các bị cáo;  

- Lưu hồ sơ vụ án. 

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ PHÚC THẨM 

THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

                    

 

 

 

 

Trần Xuân Minh 

 

 

 


